NGÂN HÀNG CÂU HỎI 

HỌC PHẦN VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG 1

PHẦN A. CƠ HỌC
CHƯƠNG I. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
BÀI 1  NHỮNG KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU. VẬN TỐC. GIA TỐC
AI.1.1.1.2 Chất điểm là gì? Hệ chất điểm là gì?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 1 trang 1
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Một vật thể chuyển động có kích thước nhỏ không đáng kể so với khoảng cách, những kích thước đang khảo sát thì nó được xem như một chất điểm.
	1

	Tập hợp của nhiều chất điểm gọi là một hệ chất điểm
	1


AI.1.2.2.2 Một chất điểm chuyển động bởi phương trình 
[image: image1.wmf]3
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a.Khi nào vận tốc của chất điểm bằng không.

b.Khi nào gia tốc của chất điểm bằng không.

c.Khi nào gia tốc của chất điểm âm.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	a. 
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	Đáp án chi tiết
	Điểm

	a. 
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	b. 
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	c. Căn cứ vào phương trình: 
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AI.1.3.2.2  Một chất điểm chuyển động trong mặt phẳng xOy có các phương trình chuyển động là:
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                Xác định quỹ đạo chuyển động của chất điểm?

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	· Ta được phương trình quỹ đạo            
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· Quỹ đạo là êlíp có bán trục x bằng 2 cm và bán trục y bằng 3 cm


	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	[image: image218.emf]R
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	Ta được phương trình quỹ đạo            
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	Quỹ đạo là êlíp có bán trục x bằng 2 cm và bán trục y bằng 3 cm


	0,5


BÀI 2  MỘT SỐ DẠNG CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC ĐẶC BIỆT
AI.2.4.2.2 Một vô lăng đang quay với vận tốc  1 800 vòng/phút thì bị hãm. Sau khoảng thời gian 0,1s vận tốc quay còn 900 vòng/ phút. Coi chuyển động là chậm dần đều. 
a. Tính gia tốc góc.

b. Tính số vòng mà vô lăng quay được trong khoảng thời gian hãm nói trên.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	a. 
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	Đáp án chi tiết
	Điểm

	a. 
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	b.
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CHƯƠNG II. ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
BÀI 3  CÁC ĐỊNH LUẬT NIUTƠN. CÁC ĐỊNH LÍ VỀ ĐỘNG LƯỢNG
AII.3.5.1.2 Phát biểu nội dung định luật I Niutơn.
	 Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 3 trang 11
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Một chất điểm cô lập nếu đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, nếu đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.
	2


AII.3.6.1.2 Phát biểu và viết biểu thức định luật II Niutơn.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 3 trang 11   
[image: image29.wmf]m
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	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Chuyển động của một chất điểm chịu tác dụng của các lực có tổng hợp lực 
[image: image30.wmf]0
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 là một chuyển động có gia tốc. Gia tốc này tỉ lệ với tổng hợp lực tác dụng và tỉ lệ nghịch với khối lượng của chất điểm. 

	1
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AII.3.7.1.2 Phát biểu định luật III Niutơn.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 3 trang 12
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Khi chất điểm A tác dụng lên chất điểm B một lực 
[image: image32.wmf]F
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 thì chất điểm B cũng tác dụng lên chất điểm A một lực 
[image: image33.wmf]'

F

r

 : hai lực 
[image: image34.wmf]F

r

 và 
[image: image35.wmf]'

F

r

 tồn tại đồng thời, cùng giá, cùng độ lớn nhưng ngược chiều: 
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BÀI 4  ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH CƠ HỌC

AII.4.8.2.2 Hình vẽ hệ vật gồm:                                                                  [image: image37.emf]a
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Khối lượng ròng rọc và dây nối không đáng kể, dây không co dãn. Bỏ qua ma sát trên mặt phẳng nghiêng. Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 , hãy tìm:

a/ Chiều chuyển động của hệ vật?

b/ Gia tốc của mỗi vật?

c/ Lực căng dây? 
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	a. 
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	Đáp án chi tiết
	Điểm

	a/Để xác định chiều chuyển động, ta so sánh các thành phần trọng lực có phương song song với MP nghiêng là P1 và p1

· 
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Chọn chiều chuyển động là chiều dương cho hai câu b và c sau đây:

	1

	b/Gia tốc của M = gia tốc của m = gia tốc của hệ vật 

   Để tính gia tốc, ta áp dụng định luật II Niutơn cho cả hệ vật:
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	c/Lực căng dây 
[image: image52.wmf]T
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   Để tính lực căng dây, ta áp dụng định luật II Niutơn cho một trong hai vật của hệ:

   Áp dụng định luật II Niutơn cho m, ta được:
· 
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CHƯƠNG III. ĐỘNG LỰC HỌC HỆ CHẤT ĐIỂM
BÀI 5  CHUYỂN ĐỘNG CỦA VẬT RẮN
AIII.5.9.2.2 Phát biểu định nghĩa khối tâm.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 5 trang 24


[image: image54.wmf]0

G

M

m

...

G

M

m

G

M

m

n

n

2

2

1

1

=

+

+

+


hay

[image: image55.wmf]0

G

M

m

n

1

i

i

i

=

å

=



	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Khối tâm của một hệ chất điểm M1, M2, …, Mn lần lượt có khối lượng  m1, m2, …, mn là điểm G xác định bởi đẳng thức vectơ:


	1
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	Hay
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AIII.5.10.2.2 Xác định tọa độ khối tâm của hệ chất điểm
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	Đáp án tóm tắt
	Điểm
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	Đáp án chi tiết
	Điểm
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AIII.5.11.2.2 Một vô lăng 5kg bán kính 10cm đang quay với vận tốc 300 vòng/phút thì bị tác dụng một momen hãm.  Trong một phút vận tốc giảm còn 180 vòng/phút. Tính momen hãm.
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	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Momen hãm: 
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	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Vận tốc góc lúc đầu: 
[image: image64.wmf]p
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	Gia tốc góc: 
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	Momen quán tính của vô lăng đối với trục quay: 
[image: image67.wmf]2
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	Momen hãm: 
[image: image68.wmf]m
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CHƯƠNG IV. TRƯỜNG LỰC THẾ. TRƯỜNG HẤP DẪN
BÀI 6  TRƯỜNG LỰC THẾ. TRƯỜNG HẤP DẪN
AIV.6.12.1.2 Định nghĩa thế năng của chất điểm trong trường lực thế
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 6 trang 30
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Thế năng của chất điểm trong trường lực thế là một hàm Wt phụ thuộc vị trí của chất điểm sao cho: AMN = Wt(M) – Wt(N) 
	2


CHƯƠNG V. CƠ HỌC CHẤT LƯU
BÀI 7  CƠ HỌC CHẤT LƯU
AV.7.13.1.2 Chất lưu lí tưởng là gì?  

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 7 trang 33
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Hoàn toàn không nén được
	1

	Không có nội lực ma sát
	1


AV.7.14.1.2 Tìm độ tăng áp suất đối với chất lỏng trong ống tiêm có bán kính 0,6cm khi ấn lực 10N lên pít-tông. 

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	
[image: image69.wmf]5
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	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	S = 
[image: image70.wmf]2
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CHƯƠNG VI. DAO ĐỘNG – SÓNG CƠ
BÀI 8  DAO ĐỘNG CƠ ĐIỀU HÒA
AVI.8.15.2.2 Li độ của một chất điểm dao động điều hòa cho bởi: x = 10cos(10t + 
[image: image72.wmf])
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 (cm). Hãy xác định: tần số dao động, vận tốc cực đại, gia tốc cực đại và lực tác dụng vào chất điểm. Cho m = 0,1kg.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	f  = 1,59Hz, vmax = 1m/s, amax = 10m/s2, F = sin10t (N)   


	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	f = 
[image: image73.wmf]0
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[image: image74.wmf]0

1/

Ams

w

=


	0,5

	amax = 
[image: image75.wmf]22

0

10/

Ams

w

=

 
	0,5

	
[image: image76.wmf]
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PHẦN B. NHIỆT HỌC
CHƯƠNG VII. CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC
BÀI 10  NGUYÊN LÍ THỨ NHẤT CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC
BVII.10.16.1.2 Phát biểu nội dung nguyên lí thứ nhất nhiệt động lực học. Ghi công thức, quy ước dấu của các đại lượng trong công thức.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	“Trong một quá trình biến đổi… trong quá trình đó”.
[image: image78.wmf]Q
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Quy ước:   A > 0, Q > 0: …. 
((U > 0: …)  … 
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	“Trong một quá trình biến đổi, độ biến thiên nội năng (U của hệ có giá trị bằng tổng công A và nhiệt Q mà hệ nhận được trong quá trình đó”
	1
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	Quy ước dấu:

*
A > 0, Q > 0: hệ nhận công, thu nhiệt. 
((U > 0: nội năng tăng)

      *
A < 0, Q < 0: hệ sinh công, tỏa nhiệt.

((U < 0: nội năng giảm)
	0,5


BVII.10.17.1.2 Hãy trình bày các hệ quả của nguyên lí thứ nhất nhiệt động lực học. 

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Hệ quả 1        Hệ một vật cô lập: …

            Hệ hai vật cô lập chỉ trao đổi nhiệt:..

Hệ quả 2
  Hệ thực hiện chu trình …
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Hệ quả 1:         Hệ một vật cô lập: A = Q = 0  (   (U = 0  (  U = const.

                        Hệ hai vật cô lập chỉ trao đổi nhiệt: Q = Q1 + Q2 = 0  (  Q1 = - Q2
	1

	Hệ quả 2          Hệ thực hiện chu trình (U = 0  (  A = - Q
	1


BVII.10.18.1.2 Một hệ thực hiện chu trình gồm ba quá trình: quá trình AB 
[image: image219.emf]R
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thu nhận lượng nhiệt 13 J, quá trình BC thực hiện công 7 J ra ngoài. 
Hãy xác định quá trình CA sẽ phải là quá trình thu nhiệt hay tỏa nhiệt?
 Lượng nhiệt đó bằng bao nhiêu? 

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	(U = QAB + ABC + Q​CA
Với (U = 0  ( tính được QCA. Xét dấu để xác định nhiệt tỏa ra hay thu vào.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	(U = QAB + ABC + Q​CA
	0,5

	Chu trình có (U = 0  => QAB + ABC + Q​CA = 0    
	0,5

	với QAB = + 13 J ;   ABC = - 7 J  ( Q​CA = - 6 J
	0,5

	· Q​CA < 0 chứng tỏ quá trình CA phải là quá trình tỏa nhiệt
	0,5


BVII.10.19.1.2Tính lượng chất (số mol) và số lượng phân tử khí lí tưởng được chứa trong một bình kín. Ba thông số đo được là: thể tích  0,2 m3 ;  nhiệt độ 27oC ; áp suất 2 atm.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Đổi đơn vị T và p, 

áp dụng  pV = nRT để tính n, 

áp dụng N = n.NA để tính số phân tử
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Đổi đơn vị:   
T = 27 + 273 = 300 (K) 

 

p = 2.101 325 = 202 650 (Pa)
	0,5

	pV = nRT  => n = pV/RT 
	0,5
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	Số phân tử: N = n.NA = 16,26.6,022.1023 = 9,79.1024 (phân tử)
	0,5


BVII.10.20.1.2 Tính lượng nhiệt cần phải cấp cho một thanh nhôm có khối lượng 900 g để nhiệt độ tăng từ 30oC lên đến 100oC. Biết rằng nhôm có nhiệt dung riêng c = 0,215 cal/g.K 

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Q = mc(t
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Q = mc(t
	1

	
= 900.0,215(100–30)
	0,5

	= 13 545 (cal)
	0,5


BVII.10.21.3.2 Thả miếng nhôm có khối lượng mAl = 3 g ở nhiệt độ toAl = 800C vào nước ở nhiệt độ 
to H2O =250C và có khối lượng mH2O = 40 g. Nhiệt dung riêng của nhôm và của nước lần lượt là 
cAl = 0,215 cal/g.K và cH2O = 1 cal/g.K. Hãy tính nhiệt độ của hệ khi cân bằng nhiệt.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Theo hệ quả nguyên lí I (  QAl = - QH2O 

Với Q = mc(t = m c (tcb - to) 
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	QAl = - QH2O
	0,5

	mAl cAl (tcb - toAl) = - mH2O c H2O (tcb - to H2O)
	0,5

	3.0,215.( tcb - 80) = - 40.1 (tcb - 25)
	0,5

	tcb = 25,87oC
	0,5


BÀI 11  NGUYÊN LÍ THỨ HAI CỦA NHIỆT ĐỘNG HỌC. HÀM ENTRÔPY
BVII.11.22.1.2 Tính hiệu suất của một động cơ Cacnô sử dụng nguồn có nhiệt độ 20oC làm nguồn lạnh và nguồn có nhiệt độ 100oC làm nguồn nóng. 

	Đáp án tóm tắt
	Điểm
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	Đáp án chi tiết
	Điểm

	T2 = 20 + 273 = 293 (K)
	0,25

	T1 = 100 + 273 = 373 (K) 
	0,25
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= 1 – 293/373 ( 21%
	0,5


BVII.11.23.1.2 Nếu sử dụng nguồn nhiệt có nhiệt độ 30oC làm nguồn lạnh thì nguồn nóng cần thiết kế ở nhiệt độ bao nhiêu K để hiệu suất của một động cơ Cacnô đạt 50%? 

	Đáp án tóm tắt
	Điểm
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Lưu ý đổi đơn vị
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	T2 = 30 + 273 = 303 K
	0,5
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	T1 = 606 K
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BVII.11.24.2.2 Tính hiệu suất của một động cơ mà trong một chu trình nhận 3 000 J nhiệt lượng từ nguồn nóng 900 K và tỏa ra 2 000 J nhiệt lượng cho nguồn lạnh 300 K. Sau đó so sánh với hiệu suất động cơ Cacnô sử dụng cùng những nguồn nhiệt đó. 

	Đáp án tóm tắt
	Điểm
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	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm
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	Nhận xét:  
[image: image91.wmf]tn
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BVII.11.25.1.2 Hãy viết công thức tính độ biến thiên entrôpy của một vật rắn thay đổi nhiệt độ từ T1 thành T2. Ghi chú rõ các đại lượng và đơn vị của chúng. 

	Đáp án tóm tắt
	Điểm
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(S: độ biến thiên entrôpy …
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm
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	0,5

	(S: độ biến thiên entrôpy, đơn vị J/K
	0,5

	T1 : nhiệt độ tuyệt đối ban đầu, đơn vị K
	0,25

	T2 : nhiệt độ tuyệt đối lúc sau, đơn vị K 
	0,25

	m: khối lượng vật, đơn vị kg
	0,25

	c: nhiệt dung riêng, đơn vị J/kg.K
	0,25


BVII.11.26.1.2 Phát biểu nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học theo Claodiut và theo Tomxơn.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Phát biểu của Claodiut: Xem giáo trình VLĐC1, bài 11 trang 56
Phát biểu của Tomxơn: Xem giáo trình VLĐC1, bài 11 trang 56
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Claodiut: “Nhiệt không thể tự động truyền từ vật lạnh sang vật nóng hơn”.
	1

	Tomxơn: “Không thể chế tạo được một máy hoạt động tuần hoàn biến đổi liên tục nhiệt thành công nhờ làm lạnh một vật và xung quanh không chịu một sự thay đổi đồng thời nào”. (hay có thể nêu: không thể chế tạo được động cơ vĩnh cửu loại hai)
	1


CHƯƠNG VIII . CHẤT LỎNG – CHUYỂN PHA
BÀI 12  CÁC HIỆN TƯỢNG MẶT NGOÀI CỦA CHẤT LỎNG. KHÁI NIỆM CHUYỂN PHA

BVIII.12.27.2.2 Hãy trình bày về phân tử vật chất ở trạng thái lỏng
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	     Xem giáo trình VLĐC1, bài 12 trang 62
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	
Các phân tử chất lỏng dao động nhiệt tại các vị trí cân bằng một khoảng thời gian rồi di chuyển đến các vị trí cân bằng mới.
	2


BVIII.12.28.2.2 Trình bày về sự hình thành áp suất phân tử. Vẽ hình minh họa.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	     Xem giáo trình VLĐC1, bài 12 trang 63
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	
Các phân tử hút nhau khi khoảng cách giữa chúng bé hơn 2r với r là bán kính phân tử. Mỗi phân tử ở mặt thoáng chịu lực tổng hợp hướng vào bên trong chất lỏng. Lực này ép lên phần chất lỏng phía trong gây nên một áp suất gọi là áp suất phân tử.
	1,5
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BVIII.12.29.2.2 Hiện tượng mao dẫn là gì? Giải thích nguyên nhân  
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	     Xem giáo trình VLĐC1, bài 12 trang 64
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	
Hiện tượng mực chất lỏng trong ống dâng lên hay tụt xuống đó gọi là hiện tượng mao dẫn. 
	0,5

	
Nguyên nhân của hiện tượng mao dẫn là do áp suất phụ dưới mặt khum trong mao quản.
 
Trong trường hợp dính ướt mặt khum là mặt lõm, áp suất phụ hướng lên trên sẽ kéo theo một phần chất lỏng vào trong ống; 

còn trường hợp không dính ướt áp suất phụ hướng xuống dưới và nén phần chất lỏng trong ống xuống.
	0,5

0,5

0,5


BVIII.12.30.2.2 Hãy trình bày khái niệm về pha và sự chuyển pha (có hình minh họa)
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	     Xem giáo trình VLĐC1, bài 12 trang 65
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	
Pha là tập hợp tất cả các “phần” của một hệ có các tính chất lí – hoá như nhau. Sự chuyển từ pha này sang pha khác của một hệ gọi là sự chuyển pha. 
	1,5

	
[image: image95]
	0,5


PHẦN C. ĐIỆN HỌC

CHƯƠNG IX. TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN

BÀI 13  ĐIỆN TRƯỜNG
BIX.13.31.1.2 Phát biểu nội dung định luật Culông. Ghi công thức, tên gọi, đơn vị của các đại lượng.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	 “Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm … khoảng cách giữa chúng”. 


[image: image96.wmf]12

2

qq

Fk

r

=
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	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	“Lực tương tác tĩnh điện giữa hai điện tích điểm có phương nằm trên đường thẳng nối hai điện tích, có chiều hướng ra xa nhau nếu cùng loại điện tích; hướng về gần nhau nếu khác loại điện tích, có độ lớn tỉ lệ thuận với tích độ lớn của hai điện tích và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng”. 
	1
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	F: lực tương tác tĩnh điện (N)

k = 9.109 (N.m2/C2)
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	0,5


BIX.13.32.2.2  Một điện tích điểm q =10–5C đặt trong không khí.

a. Tính độ lớn cường độ điện trường EM tại điểm M cách điện tích điểm nói trên một đoạn r = 10cm.

b. Xác định lực điện trường 
[image: image100.wmf]F

r

do điện tích điểm trên tác dụng lên điện tích điểm q’ =–10–7C đặt ở M.

	 Đáp án tóm tắt
	Điểm

	a.Ta có:  EM = 
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b. Ta có: 
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	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	a. Độ lớn cường độ điện trường EM​: Ta có:  EM = 
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	b. Xác định lực điện trường 
[image: image106.wmf]F
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; Ta có: 
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 = q’
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Vì q’< 0 nên 
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	1


BIX.13.33.2.2 Hai điện tích điểm q1 và q2 cách nhau một khoảng d cố định, đặt trong chân không. 

a. Hỏi độ lớn của lực tĩnh điện tác dụng lên q1. Giả sử q1 = q2 = 20,0 (C và d = 1,5 m. 

b. Tăng d gấp 2 lần, thì lực tĩnh điện tăng hay giảm bao nhiêu lần? 
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	a. 
[image: image112.wmf]12
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b. So sánh lực tĩnh điện khi d thay đổi.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	a. 
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	b. 
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Tăng d gấp 2 lần, thì lực tĩnh điện giảm 4 lần
	1


BIX.13.34.2.2 Đặt điện tích điểm q = – 10(C trong dầu hỏa có hằng số điện môi ( = 2,1 tại điểm có tọa độ vec tơ  
[image: image115.wmf]q
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 (cm). Hãy tính độ lớn của vec tơ cường độ điện trường tại điểm M có tọa độ vec tơ  
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, 
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lần lượt là véc-tơ đơn vị trên các trục tọa độ vuông góc Ox, Oz. (Đơn vị trên các trục là cm)

	.Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Ta luôn có hệ thức véc-tơ: 
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Cường độ điện trường:  

E = 
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	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Ta luôn có hệ thức véc-tơ: 
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 r = 
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Cường độ điện trường:  

E = 
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BIX.13.35.2.2 Một điện tích điểm +9(C đặt tại điểm có tọa độ 
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	Đáp án tóm tắt
	Điểm
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	Đáp án chi tiết
	Điểm
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BÀI 14  ĐỊNH LUẬT KIARƠKHỐP
BX.14.36.1.2 Đặt hiệu điện thế 1,0 V vào hai đầu một đoạn dây dẫn có điện trở 10 Ω trong thời gian 20 s. Lượng điện tích (điện lượng) q chuyển qua đoạn dây này là bao nhiêu. 

	Đáp án tóm tắt
	Điểm
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	Đáp án chi tiết
	Điểm
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BX.14.37.3.2 Tại sao loài chim đậu trên dây điện cao áp mà không bị điện giật?

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Khảo sát điện thế tại điểm đứng trên dây.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Vì đứng trên một dây pha, không có bộ phận nào trên cơ thể chạm vào dây pha khác hoặc dây trung hòa nên điện thế hai điểm của chân là như nhau (đẳng thế). Do đó, nó không bị điện giật.


	2




BX.14.38.1.2 Định nghĩa nhánh, nút của một mạch điện tổng quát.

	Đáp án tóm tắt

	Điểm

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 14 trang 76.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Nhánh là một hoặc nhiều phần tử mắc nối tiếp, trong đó có một dòng điện chạy theo một chiều xác định với cường độ xác định.
	1

	Nút là chỗ nối các đầu nhánh. (một mạch điện không có nút vào, nút ra gọi là mạch kín)
	1


BX.14.39.1.2

Phát biểu định luật nút, định luật về vòng kín

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 14 trang 77.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	“Tại mỗi nút của mạch điện, tổng cường độ những dòng điện đi vào nút bằng tổng cường độ những dòng điện từ nút đi ra”.
	1

	”Tổng đại số các hiệu điện thế giữa hai đầu của những nhánh liên tiếp trên một vòng kín của mạch điện bằng không”. 
	1
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BX.14.40.2.2 Cho sơ đồ mạch điện: 

a/ Tính cường độ dòng điện qua nhánh 2.                             
b/Tính UAB
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	    Chọn A là nút, chọn chiều dòng điện, áp dụng định luật nút, định luật vòng kín, viết phương trình theo I, giải tìm I, U …
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Một c       Giả sử chọn chiều dòng điện như hình vẽ         
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   Định luật nút: I1 + I3 = I2 
               ĐL vòng bên trái: E1 – I1R1 – I2R2 = 0   

                  ĐL vòng bên phải: I2R2 + I3R3 – E3 = 0 


                  Thay số:               I1 – I2 + I3 = 0

                                             - I1 – I2        = – 9



                  I2 + I3   = 3 
                                 

	1,25

	I1 = 5 (A), I2 = 4 (A), I3 = -1 (A), thực tế, dòng I3 có chiều ngược chiều giả sử.

Vậy cường độ dòng điện qua nhánh 2: 4 (A)
	0,25

	UAB = I2R2 = 4.1 = 4 (V)



	0,5




BX.14.41.2.2 Cho sơ đồ mạch điện: 

a/ Tính cường độ dòng điện qua nhánh 1.                             
b/Tính UAB
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Chọn C là nút, chọn chiều dòng điện, áp dụng định luật nút, định luật vòng kín, viết phương trình theo I, giải tìm I, U …
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm       

	   Giả sử chọn chiều dòng điện như hình vẽ         

   Định luật nút: I1 = I2 + I3 
               ĐL vòng bên trên: E1 – I1R1 – I2R2 = 0   

                  ĐL vòng bên dưới: I2R2 + E3  – I3R3 = 0 


                  Thay số:               I1 – I2–  I3 = 0

                                             - I1 – I2       = – 3



                  I2 – I3 = –9 

	1,25

         

	     I1 = 5 (A), I2 = -2 (A), I3 = 7 (A), thực tế, dòng I2 có chiều ngược chiều giả sử.                      

Vậy cường độ dòng điện qua nhánh 1: 5 (A)                                                                           
	        0,25

	     UAB = - I1R1 = - 5.1 = - 5 (V)


	0,5




BÀI 15  TỪ TRƯỜNG KHÔNG ĐỔI
BXI.15.42.1.2 Khái niệm từ trường?
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Theo thuyết tương tác gần, … tác dụng lực từ lên các hạt điện chuyển động trong nó.  
	2


	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Theo thuyết tương tác gần, từ trường là dạng vật chất tồn tại xung quanh hạt điện chuyển động có hướng. Một tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên các hạt điện chuyển động trong nó.
	2


BÀI 16  LỰC LOREN. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
BXI.16.43.1.2 Cho một đoạn dây dẫn thẳng dài 10 (cm) có cường độ dòng điện chạy qua là 2 (A) đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ 0,01 (T). Tính lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn trong hai trường hợp

a. Cảm ứng từ vuông góc với đoạn dây dẫn.

b. Cảm ứng từ tạo với đoạn dây dẫn một góc 30o.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm
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	Đáp án chi tiết
	Điểm

	a. 
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BXI.16.44.2.2 Vòng dây tròn bán kính r = 10 cm, điện trở R = 0,2 ( đặt nghiêng góc 300 với 
[image: image148.wmf]B
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, với B = 0,02 T. Xác định suất điện động, độ lớn của dòng điện cảm ứng trong thời gian (t = 0,01 s từ trường giảm đều từ B xuống đến không. 

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Độ lớn suất điện động cảm ứng:  

E = 
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	Đáp án chi tiết
	Điểm

	
Độ lớn suất điện động cảm ứng:  

E = 
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BÀI 17  TRƯỜNG ĐIỆN TỪ - SÓNG ĐIỆN TỪ
BXII.17.45.1.2 Trình bày luận điểm I và II của Mắcxoen

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	  Xem giáo trình VLĐC1, bài 14 trang 89.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Bất kì một từ trường nào biến đổi theo thời gian cũng sinh ra một điện trường xoáy tức điện trường có những đường sức khép kín.

	1

	Bất kì một điện trường nào biến đổi theo thời gian cũng sinh ra một từ trường.
	1


PHẦN D. QUANG HỌC SÓNG

CHƯƠNG XIII. CƠ SỞ CỦA QUANG HỌC SÓNG

BÀI 18  CƠ SỞ CỦA QUANG HỌC SÓNG. GIAO THOA ÁNH SÁNG

DXIII.18.46.1.2 Phát biểu nguyên lí chồng chất các sóng ánh sáng.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 18 trang 92: “Khi hai hay… bằng tổng các dao động sáng thành phần”.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Khi gặp nhau, mỗi sóng không bị nhiễu loạn.
	1

	Sau khi gặp nhau, các sóng vẫn truyền đi như cũ.
	0,5

	Tại những điểm gặp nhau, dao động sáng bằng tổng các dao động sáng thành phần.
	0,5


DXIII.18.47.1.2 Phát biểu nguyên lí Huyghen về sự truyền của sóng ánh sáng.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 18 trang 92: “Bất kì điểm nào nhận … phát ra ánh sáng về phía trước”.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Bất kì điểm nào nhận được sóng ánh sáng truyền đến đều trở thành nguồn sáng thứ cấp.
	1

	Nguồn sáng thứ cấp phát ra ánh sáng về phía trước.
	1


DXIII.18.48.1.2 Cực đại và cực tiểu giao thoa giữa hai sóng ánh sáng ứng với các hiệu quang lộ có giá trị thế nào? 

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 18 trang 93: “  L1 – L2 = k(,  k = 0, ±1, ±2, … ;L1 – L2 = (2k’ + 1)
[image: image155.wmf],

2

l

  k’= 0, ±1, ±2, …”
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Cực đại giao thoa giữa hai sóng ánh sáng ứng với hiệu quang lộ có giá trị bằng số nguyên bước sóng.
	0,5

	L1 – L2 = k(,  k = 0, ±1, ±2, …
	0,5

	Cực tiểu giao thoa giữa hai sóng ánh sáng ứng với hiệu quang lộ có giá trị bằng số nửa nguyên bước sóng.
	0,5

	L1 – L2 = (2k’ + 1)
[image: image156.wmf],

2

l

  k’= 0, ±1, ±2, …
	0,5


DXIII.18.49.1.2 Giải thích thí nghiệm Yăng về hiện tượng giao thoa của hai sóng ánh sáng kết hợp. Vẽ hình minh họa.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 18 trang 93.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Giải thích thí nghiệm Yăng: Hai khe hẹp O1 và O2 được chiếu sáng bởi cùng một khe O nên trở thành hai nguồn sáng kết hợp. Hai sóng ánh sáng kết hợp phát đi từ O1 và O2 khi gặp nhau đã giao thoa với nhau.
	1

	Hình vẽ H. XIII.2 [image: image157.emf]O
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DXIII.18.50.1.2 Giải thích thí nghiệm gương Frênen về hiện tượng giao thoa của hai sóng ánh sáng kết hợp. Vẽ hình minh họa.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 18 trang 93.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Giải thích thí nghiệm gương Frênen: Hai khe hẹp O1 và O2 là các ảnh ảo của khe sáng O cho bởi hệ hai gương phẳng G1 và G2 nên trở thành hai nguồn sáng kết hợp. Hai sóng ánh sáng kết hợp phát đi từ O1 và O2 khi gặp nhau đã giao thoa với nhau.
	1

	Hình vẽ H. XIII.3 [image: image158.emf]O
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DXIII.18.51.1.2 Ánh sáng trắng là gì? Mô tả hiện tượng giao thoa khi dùng ánh sáng trắng.

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 18 trang 94: “Ánh sáng trắng là … các quang phổ bậc 1, bậc 2, bậc 3, …
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Ánh sáng trắng là ánh sáng tổng hợp của vô số ánh sáng đơn sắc có bước sóng từ 0,76 (m (đỏ) đến 0,38 (m (tím).
	0,5

	Mỗi ánh sáng đơn sắc sẽ cho một hệ thống vân có màu đơn sắc.
	0,5

	Vân sáng trung tâm (tại C) là vân sáng trắng.
	0,5

	Hai bên vân sáng trung tâm là các vân sáng màu liên tục trong tím ngoài đỏ tạo thành các quang phổ bậc 1, bậc 2, bậc 3, …
	0,5


DXIII.18.52.2.2 Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng
[image: image159.wmf]l

. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,2 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn ảnh là 1,05 m chứa đầy nước chiết suất 1,33. Biết khoảng vân là 3 mm. Tìm 
[image: image160.wmf]l

.                                                                                                   
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	ADCT giáo khoa 
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	Tính toán bước sóng  
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm
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DXIII.18.53.2.2 Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, ánh sáng đơn sắc có bước sóng
[image: image164.wmf]l

. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,15 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn ảnh là 1,5 m chứa đầy không khí. Biết khoảng vân là 3,8 mm. Tìm 
[image: image165.wmf]l

.                                                                                                   
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	ADCT giáo khoa 
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	1

	Tính toán bước sóng 
	1

	Đáp án chi tiết
	Điểm
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DXIII.18.54.2.2 Một thí nghiệm giao thoa Yâng:  ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image169.wmf]600
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; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn là 
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           Tính khoảng cách 
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	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	ADCT giáo khoa 
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	Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 4 khoảng vân 
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	Đáp án chi tiết
	Điểm
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DXIII.18.55.2.2 Một thí nghiệm giao thoa Yâng:  ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
[image: image178.wmf]550
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; khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe sáng đến màn là 
[image: image180.wmf]1

,

1

=

D

 m chứa đầy nước có chiết suất 
[image: image181.wmf]3

4

=

n

. 

           Khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp đo được là 
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	Đáp án tóm tắt
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	Khoảng cách 
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 giữa 7 vân sáng liên tiếp là 6 khoảng vân 
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	ADCT giáo khoa 
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DXIII.18.56.2.2 Một thí nghiệm giao thoa Yâng:  ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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DXIII.18.57.2.2 Một thí nghiệm giao thoa Yâng:  ánh sáng đơn sắc có bước sóng 
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CHƯƠNG XIV. NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG. PHÂN CỰC ÁNH SÁNG

BÀI 19  NHIỄU XẠ ÁNH SÁNG

DXIV.19.58.1.2 Hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng là gì?

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 19 trang 100: “Hiện tượng tia sáng bị lệch … hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng”.
	2

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Tia sáng bị lệch khỏi phương truyền thẳng.
	1

	Khi đi gần các chướng ngại vật có kích thước cỡ bước sóng.
	1


DXIII.19.59.2.2 Trình bày sự nhiễu xạ tia X khi chiếu lên tinh thể. 

	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Hiện tượng nhiễu xạ tia X khi chiếu lên tinh thể 
	1

	Công thức Bragơ
	0,5

	Hình vẽ H. XIV.8
	0,5

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Chiếu lên tinh thể chùm tia X bước sóng (. Chùm tia X nhiễu xạ theo nhiều phương, tuy nhiên chỉ theo phương phản xạ gương mới quan sát được hiện tựơng nhiễu xạ vì theo phương đó cường độ của tia nhiễu xạ lớn
	1

	2dsin( = k(
	0,5
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BÀI 20  PHÂN CỰC ÁNH SÁNG

DXIV.20.60.1.2 Ánh sáng tự nhiên là gì? Ánh sáng phân cực là gì? Hình vẽ minh họa.
	Đáp án tóm tắt
	Điểm

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 20 trang 104
	0,5

	Hình vẽ H. XIV.9
	0,5

	Xem giáo trình VLĐC1, bài 20 trang 104
	0,5

	Hình vẽ H. XIV.10
	0,5

	Đáp án chi tiết
	Điểm

	Ánh sáng có vectơ cường độ điện trường dao động đều đặn theo mọi phương vuông góc với tia sáng được gọi là ánh sáng tự nhiên. 
	0,5
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Hình XIV.9


	0,5

	Bản tuamalin có quang trục song song với cạnh AB, còn tia sáng chiếu vào vuông góc với mặt phẳng ABCD của bản. Vì ánh sáng là sóng ngang nên tia sáng sau bản tuamalin có vectơ cường độ điện trường song song với quang trục của bản
	0,5
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